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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi dài 40 cm. Chu kỳ dao động riêng của nước trong xô là 0,2 s. Để nước trong xô sóng sánh mạnh nhất thì người đó phải đi với tốc độ
	A. 4 m/s.	B. 40 cm/s.	C. 80 cm/s.	D. 2 m/s.

Câu 2. Phương trình dao động của một vật có dạng: . Pha ban đầu của dao động là:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số f. Động năng và thế năng của con lắc biến thiên tuần hoàn với tần số là
	A. f.	B. 4f.	C. f/2.	D. 2f.
Câu 4. Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là
	A. biên độ và năng lượng.	B. biên độ và gia tốc
	C. li độ và tốc độ.	D. biên độ và tốc độ.
Câu 5. Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động là x = 5cos(2[image: ]t +[image: ]/3)(cm). Lấy [image: ] = 10. Gia tốc của vật khi có li độ x = 3cm là
	A. -120cm/s2.	B. - 60cm/s2.	C. 1,20m/s2.	D. -12cm/s2.
Câu 6. Cho con lắc đơn có chiều dài l = 1m dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g =[image: ](m/s2). Chu kì dao động nhỏ của con lắc là
	A. 4s.	B. 6,28s.	C. 2s.	D. 1s.





Câu 7. Một vật dao động trên trục  với phương trình có dạng  với  và  lần lượt là li độ và gia tốc của vật. Lấy . Dao động của vật là dao động


	A. tuần hoàn với tần số góc 	B. điều hòa với tần số góc .


	C. điều hòa với tần số góc 	D. điều hòa với tần số góc .
Câu 8. Một vật dao động tắt dần có cơ năng ban đầu E0 = 0,5J. Cứ sau một chu kì dao động thì biên độ giảm 2%. Phần năng lượng mất đi trong một chu kì đầu là
	A. 19,8J.	B. 19,8mJ.	C. 480,2mJ.	D. 480,2J.



Câu 9. Một vật dao động điều hòa hoà với phương trình , tại thời điểm  thì li độ . Pha ban đầu của dao động là



	A. 0 (rad).	B. .	C.  (rad).	D. .



Câu 10. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục  theo phương trình , với  là thời gian. Pha dao động là




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 11. Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng , vận tốc của vật có giá trị cực đại là?




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 12. Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình  tính bằng . Tần số dao động của vật là:




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 13. Một chất điểm dao động có phương trình . Dao động của chất điểm có biên độ là:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần động năng bằng cơ năng là




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 15. Một chất điểm có khối lượng m, dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O với tần số góc , biên độ A. Lấy gốc thế năng tại O. Cơ năng W tính bằng biểu thức:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16. Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là không đúng.

	A. Cứ sau một khoảng thời gian  thì gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.

	B. Cứ sau một khoảng thời gian  thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.

	C. Cứ sau một khoảng thời gian  thì vật lại trở về trạng thái ban đầu.

	D. Cứ sau một khoảng thời gian  thì biên độ vật lại trở về giá trị ban đầu.

[bookmark: _Hlk148813626]Câu 17. Một chất điểm dao động điều hoà trong 5 dao động toàn phần đi được quãng đường dài . Quỹ đạo của dao động có chiều dài là:




	A. .	B. .	C. 	D. .

Câu 18. Một vật dao động có phương trình là . Khẳng định nào sau đây là đúng.


	A. pha dao động tại thời điểm  là 

	B. Biên độ dao động của vật là .

	C. Pha ban đầu của dao động là .

	D. Pha ban đầu của dao động là .


Câu 19. Một vật dao động điều hòa có phương trình . Li độ của vật tại thời điểm  0,25 (s) là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 20. Một chất điểm có khối lượng m, dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O với tần số góc , biên dộ A. Lấy gốc thế năng tại O. Khi ly độ là x thì thế năng Wt tính bằng biểu thức:




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 21. Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10 cm,vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng 40 cm/s.Tần số góc  là
	A. 6 rad/s.	B. 10 rad/s.	C. 8 rad/s.	D. 20 rad/s.
Câu 22. Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động
	A. chậm dần đều	B. chậm dần.	C. nhanh dần	D. nhanh dần đều
Câu 23. Một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O. Lấy gốc thế năng tại O. Khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì
	A. thế năng và động năng tăng	B. thế năng giảm và động năng tăng
	C. thế năng và động năng giảm	D. thế năng tăng và động năng giảm
Câu 24. Một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O. Lấy gốc thế năng tại O. Khi vật đi từ biên dương sang biên âm thì
	A. động năng giảm rồi tăng, thế năng giảm rồi tăng, cơ năng không đổi
	B. động năng tăng rồi giảm, thế năng giảm rồi tăng, cơ năng tăng
	C. động năng tăng rồi giảm, thế năng giảm rồi tăng, cơ năng giảm
	D. động năng tăng rồi giảm, thế năng giảm rồi tăng, cơ năng không đổi
Câu 25. Một con lắc lò xo dao động điều hoà, cơ năng toàn phần có giá trị là W thì
	A. tại vị trí bất kì thế năng lớn hơn W.
	B. tại vị trí cân bằng động năng bằng W.
	C. tại vị trí bất kì động năng lớn hơn W.
	D. tại vị trí biên động năng bằng W.
Câu 26. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra với
	A. Dao động tắt dần.	B. Dao động tự do.
	C. Dao động cưởng bức.	D. Dao động điều hòa.




Câu 27. Một vật dao động điều hoà dọc theo trục  với phương trình . Nếu chọn gốc toạ độ  tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian  là lúc vật?


	A. qua vị trí cân bằng  theo chiều dương của trục .

	B. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần âm của trục .

	C. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục .


	D. qua vị trí cân bằng  ngược chiều dương của trục .
Câu 28. Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động là x = 5cos(2[image: ]t +[image: ]/3)(cm). Lấy [image: ] = 10. Vận tốc của vật khi có li độ x = 3cm là
	A. [image: ]12,56cm/s.	B. 12,56cm/s.	C. [image: ]25,12cm/s.	D. 25,12cm/s.

II.PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(4πt + π/3) cm. 
a.Chu kỳ và tần số dao động của vật là bao nhiêu?
b/Trong thời gian một chu kì dao động vật đi được quãng đường là bao nhiêu?

Câu 2. Một chất điểm có khối luợng 200g dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O, phương trình li dộ có dạng , t tính theo đơn vị giây. Lấy gốc thế năng tại O. 
a/Cơ năng của chất điểm là bao nhiêu?
b/ Khi đó vật có li độ 1 cm thì động năng của vật là bao nhiêu?
Câu 3.Một vật dao động có hệ thức giữa vận tốc và li độ là [image: ](x:cm; v:cm/s). Biết rằng lúc t = 0 vật đi qua vị trí x = A/2 theo chiều hướng về vị trí cân bằng. Viết phương trình dao động của vật .

------ HẾT ------
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?


ng t


?


i nơi có gia t


?


c tr


?


ng trư


?


ng g =


(m/s


2


). Chu kì 


dao đ


?


ng nh


?


 c


?


a con l


?


c là


 


 


A. 


4s.


 


B. 


6,28s.


 


C. 


2s.


 


D. 


1s.


 


Câu 7. 


M


?


t v


?


t dao đ


?


ng tręn tr


?


c 


Ox


 


v


?


i phương tr


ình có d


?


ng 


40xa0


+=


 


v


?


i 


x


 


và 


a


 


l


?


n lư


?


t là li đ


?


 


và gia t


?


c c


?


a v


?


t. L


?


y 


2


10


p


=


. Dao đ


?


ng c


?


a v


?


t là dao đ


?


ng


 


 


A. 


tu


?


n hoàn v


?


i t


?


n s


?


 


góc 


4rad/s


w


=


 


B. 


đi


?


u hňa v


?


i t


?


n s


?


 


góc 


4rad/s


wp


=


.


 


 


C. 


đi


?


u hňa v


?


i t


?


n s


?


 


góc 


40rad/s


w


=


 


D. 


đi


?


u hňa v


?


i t


?


n s


?


 


góc 


2rad/s


wp


=


.


 


Câu 8. 


M


?


t v


?


t dao đ


?


ng t


?


t d


?


n có cơ năng ban đ


?


u E


0


 


= 0,5J. C


?


 sau m


?


t chu kì dao 


đ


?


ng thì biên 


đ


?


 


gi


?


m 2%. Ph


?


n năng lư


?


ng m


?


t đi trong m


?


t chu kì 


đ


?


u là


 


 


A. 


19,8J.


 


B. 


19,8mJ.


 


C. 


480,2mJ.


 


D. 


480,2J.


 


Câu 9. 


M


?


t v


?


t dao đ


?


ng đi


?


u hňa hoŕ v


?


i phương tr


ình 


(


)


xAcost


wj


=+


, t


?


i th


?


i đi


?


m 


t0


=


 


thì li 


đ


?


 


xA


=


. Pha ban đ


?


u c


?


a dao đ


?


ng lŕ


 


 


A. 


0 (rad).


 


B. 


(


)


/2rad


p


.


 


C. 


/4


p


 


(rad).


 


D. 


(


)


rad


p


.


 


Câu 10. 


M


?


t ch


?


t đi


?


m dao đ


?


ng đi


?


u hňa tręn tr


?


c 


Ox


 


theo phương tr


ình 


(


)


x2cost1,5cm


ppp


=+


, v


?


i 


t


 


là th


?


i gian. Pha dao đ


?


ng lŕ


 


 


A. 


1,5


p


 


B. 


2


p


 


C. 


p


 


D. 


t1,5


pp


+


 


Câu 11. 


Bi


?


u th


?


c li đ


?


 


c


?


a v


?


t dao đ


?


ng đi


?


u hňa có d


?


ng 


xAcost


w


=


, v


?


n t


?


c c


?


a v


?


t có giá tr


?


 


c


?


c đ


?


i 


lŕ?


 


 


A. 


max


w


=


vA


 


B. 


max


2 A


w


=


v


 


C. 


2


max


A


w


=


v


 


D. 


2


max


vA


w


=


 


Câu 12. 


M


?


t v


?


t nh


?


 


dao đ


?


ng đi


?


u hňa theo ph


ương tr


ình 


(


)


xAcos10t0,5(t


pp


=+


 


tính b


?


ng 


s)


. T


?


n s


?


 


dao đ


?


ng c


?


a v


?


t lŕ:


 


 


A. 


5 Hz


 


B. 


10 Hz


 


C. 


10Hz


p


 


D. 


5Hz


p


 


p


p


2


p


2


p
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S? GIÁO D?C VÀ ĐÀO T?O H?I PHÒNG 

TRƯ?NG THPT H?NG BÀNG 

 

-------------------- 

(Đ? thi có _3__ trang) 

Đ? KI?M TRA GI?A H?C KÌ 1 

NĂM H?C 2023 - 2024 

MÔN: V?T LÝ 11 

Th?i gian làm bài: 45 phút 

(không k? th?i gian phát đ?) 

 

H? và tên: ............................................................................ 

S? báo danh: 

............. 

Mã đ? 113 

I.PH?N TR?C NGHI?M: 

Câu 1. M?t ngư?i xách m?t xô nư?c đi trên đư?ng, m?i bư?c đi dài 40 cm. Chu k? dao đ?ng riêng c?a 

nư?c trong xô là 0,2 s. Đ? nư?c trong xô sóng sánh m?nh nh?t thì ngư?i đó ph?i đi v?i t?c đ? 

 A. 4 m/s. B. 40 cm/s. C. 80 cm/s. D. 2 m/s. 

Câu 2. Phương trình dao đ?ng c?a m?t v?t có d?ng: 



coscm

3













xAt. Pha ban đ?u c?a dao đ?ng 

là: 

 A. 

3



 B. 

3



 C. 

2

3



 D. 

2

3



 

Câu 3. Con l?c lò xo dao đ?ng đi?u hòa v?i t?n s? f. Đ?ng năng và th? năng c?a con l?c bi?n thiên tu?n 

hoàn v?i t?n s? là 

 A. f. B. 4f. C. f/2. D. 2f. 

Câu 4. M?t v?t dao đ?ng t?t d?n có các đ?i lư?ng gi?m liên t?c theo th?i gian là 

 A. biên đ? và năng lư?ng. B. biên đ? và gia t?c 

 C. li đ? và t?c đ?. D. biên đ? và t?c đ?. 

Câu 5. M?t v?t dao đ?ng đi?u hoà có phương trình dao đ?ng là x = 5cos(2t +/3)(cm). L?y  = 10. 

Gia t?c c?a v?t khi có li đ? x = 3cm là 

 A. -120cm/s

2

. B. - 60cm/s

2

. C. 1,20m/s

2

. D. -12cm/s

2

. 

Câu 6. Cho con l?c đơn có chi?u dài l = 1m dao đ?ng t?i nơi có gia t?c tr?ng trư?ng g =(m/s

2

). Chu kì 

dao đ?ng nh? c?a con l?c là 

 A. 4s. B. 6,28s. C. 2s. D. 1s. 

Câu 7. M?t v?t dao đ?ng trên tr?c Ox v?i phương trình có d?ng 40xa0 v?i x và a l?n lư?t là li đ? 

và gia t?c c?a v?t. L?y 

2

10. Dao đ?ng c?a v?t là dao đ?ng 

 A. tu?n hoàn v?i t?n s? góc 4rad/s B. đi?u hòa v?i t?n s? góc 4rad/s. 

 C. đi?u hòa v?i t?n s? góc 40rad/s D. đi?u hòa v?i t?n s? góc 2rad/s. 

Câu 8. M?t v?t dao đ?ng t?t d?n có cơ năng ban đ?u E

0

 = 0,5J. C? sau m?t chu kì dao đ?ng thì biên đ? 

gi?m 2%. Ph?n năng lư?ng m?t đi trong m?t chu kì đ?u là 

 A. 19,8J. B. 19,8mJ. C. 480,2mJ. D. 480,2J. 

Câu 9. M?t v?t dao đ?ng đi?u hòa hoà v?i phương trình 



xAcost, t?i th?i đi?m t0 thì li đ? 

xA. Pha ban đ?u c?a dao đ?ng là 

 A. 0 (rad). B. 



/2rad. C. /4 (rad). D. 



rad. 

Câu 10. M?t ch?t đi?m dao đ?ng đi?u hòa trên tr?c Ox theo phương trình 



x2cost1,5cm, v?i 

t là th?i gian. Pha dao đ?ng là 

 A. 1,5 B. 2 C.  D. t1,5 

Câu 11. Bi?u th?c li đ? c?a v?t dao đ?ng đi?u hòa có d?ng xAcost, v?n t?c c?a v?t có giá tr? c?c đ?i 

là? 

 A. 

max

vA B. 

max

2 Av C. 

2

max

Av D. 

2

max

vA 

Câu 12. M?t v?t nh? dao đ?ng đi?u hòa theo phương trình 



xAcos10t0,5(t tính b?ng s). T?n s? 

dao đ?ng c?a v?t là: 

 A. 5 Hz B. 10 Hz C. 10Hz D. 5Hz 



2



2



